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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ TÂN AN 

 

Số: 399 /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tân An, ngày 24 tháng  12  năm 2025 

 

BÁO CÁO 
Kết quả xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2025 

 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về việc 

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 

48/2024/NĐ-CP ngày 17/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại 

chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Thực hiện Quyết định số 212/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 11 năm 2025 của 

UBND Thành phố về quyết định ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại 

chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2025; 

Thực hiện công văn số 790 ngày 28 tháng 11 năm 2025 về việc tổ chức hội 

nghị đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2025.  

Sau khi tiến hành xem xét, đánh giá, và thống nhất biểu quyết. Đảng ủy, 

UBND xã Tân An thống nhất xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 

2025 như sau: Tổng số người được đánh giá xếp loại có 66 người. Trong đó 

HTXSNV: 20 người đạt 30,3%, HTTNV: 65 người đạt 100%, HT: 0 đạt 0%, KHT: 

0 đạt 0%. 

Kết quả cụ thể như sau:  
 

I. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Stt Họ và Tên Chức danh/Chức vụ Tỷ lệ 

% 

Ghi 

chú 

1 Lê Văn Vinh Phó chủ tịch HĐND 100%  

2 Trương Thị Nguyên Trưởng ban xây dựng Đảng 100%  

3 Hà Danh Thắng Chủ nhiệm UBKT 100%  

4 Hoàng Tiến Thành 

Quang 
Chỉ Huy Trưởng Ban CHQS xã 

100%  

5 Nguyễn Thị Phương 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND&UBND xã 

100%  

6 Phạm Thúy Luận 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND&UBND xã 

100%  

7 Hà Minh Quang Phó trưởng phòng Kinh tế 100%  

8 Triệu Đức Thiêm Chuyên viên phòng Kinh tế 100%  

9 Phạm Minh Phương Giám đốc TT DVSNC 100%  

10 Nguyễn Đình Phượng Chuyên viên TT HCC 100%  

11 Nguyễn Lâm Hải Chuyên viên VPĐU 100%  

12 Nguyễn Ngọc Thưởng Chủ tịch Hội CCB xã 100%  
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   II. Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

1 Nguyễn Gia Bảng Bí thư Đảng uỷ 100%  

2 Trần Quang Cao Phó Bí thư Đảng uỷ 100%  

3 Bùi Văn Khoan Chủ tịch UBND xã 100%  

4 Lê Văn Vinh Phó chủ tịch HĐND xã 100%  

5 Hà Trọng Nguyện Phó chủ tịch UBND xã 100%  

6 Phạm Minh Ngạn Phó chủ tịch UBND xã 100%  

7 Trương Thị Nguyên Trưởng ban xây dựng Đảng  100%  

8 Hà Danh Thắng Chủ nhiệm kiểm tra Đảng ủy 100%  

9 
Đoàn Văn Núi 

Chánh Văn phòng 

HĐND&UBND xã 

100%  

10 Ngô Trung Kiên Trưởng Công An xã 100%  

11 Hoàng Tiến Thành 

Quang 

Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân 

sự xã 
100%  

12 
Đàm Ngọc Thạch 

Phó chánh Văn phòng 

HĐND&UBND xã 

100%  

13 Triệu Xuân Đẹp Phó ban Kinh tế - ngân sách xã 100%  

14 Nguyễn Thị Thơm Phó ban Văn hóa - xã hội xã 100%  

15 
Nguyễn Thị Mận 

Chuyên viên Văn phòng 

HĐND&UBND xã 

100%  

16 
Vũ Thị Diên 

Chuyên viên Văn phòng 

HĐND&UBND xã 

100%  

17 
Nguyễn Văn Yên 

Chuyên viên Văn phòng 

HĐND&UBND xã 

100%  

18 
Nguyễn Thị Phương 

Chuyên viên văn phòng 

HĐND&UBND 
100%  

19 
Phạm Thúy Luận 

Chuyên viên văn phòng 

HĐND&UBND 
100%  

20 Nguyễn Thị Liên Trưởng phòng Kinh tế 100%  

21 Hà Minh Quang Phó phòng Kinh tế 100%  

22 Đặng Văn Oanh Chuyên viên phòng Kinh tế 100%  

23 Nguyễn Thị Lan Chuyên viên phòng Kinh tế 100%  

24 Hoàng Thị Việt Anh Chuyên viên phòng Kinh tế 100%  

25 Nguyễn Bách Thuấn Chuyên viên phòng Kinh tế 100%  

26 Triệu Đức Thiêm Chuyên viên phòng Kinh tế 100%  

27 Triệu Xuân Nhường Chuyên viên phòng Kinh tế 100%  

28 Triệu Xuân Tưởng Chuyên viên phòng Kinh tế 100%  

29 Vũ Văn Hưng  Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội 100%  
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30 Đoàn Văn Kiểm Phó trưởng phòng Văn hóa-Xã hội 100%  

31 
Đỗ Văn Công 

Chuyên viên phòng Văn hóa-Xã 

hội 
100%  

32 
Hà văn Miền 

Chuyên viên phòng Văn hóa-Xã 

hội 
100%  

33 
Vũ Thị Diên 

Chuyên viên phòng Văn hóa-Xã 

hội 
100%  

34 
Nguyễn Thị quý 

Chuyên viên phòng Văn hóa-Xã 

hội 
100%  

35 
Nguyễn Phú Khải 

Chuyên viên phòng Văn hóa-Xã 

hội 
100%  

36 
Nguyễn Thị Tuyết 

Chuyên viên phòng Văn hóa-Xã 

hội 
100%  

37 Phạm Duy Hoạch Giám đốc TT PVHCC 100%  

38 Nguyễn Thị Nhịp Phó giám đốc TT PVHCC 100%  

39 
Đặng Thế Vinh 

Chuyên viên phòng hành chính 

công  
100%  

40 
Nguyễn Đình Phượng 

Chuyên viên phòng hành chính 

công  
100%  

41 
Phạm Thị Nhung 

Chuyên viên phòng hành chính 

công  
100%  

42 
Bùi Thị Ngọc Huyền 

Chuyên viên phòng hành chính 

công  
100%  

43 Phạm Minh Phương Giám đốc TTDVSN công 100%  

44 Phạm Thị Lệ Chuyên viên Trung tâm DV SNC 100%  

45 
Nguyễn Văn Xuân 

Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự 

xã 

100%  

46 Phạm Trung Chiến Trợ lý ban chỉ huy quân sự xã 100%  

47 Phạm Quang Nhự Chánh Văn phòng ĐU 100%  

48 Lê Văn Thịnh Phó Chánh Văn phòng ĐU 100%  

49 Ngô Thị Lúa Chuyên viên VPĐU 100%  

50 Trần Thị Dịu Chuyên viên VPĐU 100%  

51 Nguyễn Lâm Hải Chuyên viên VPĐU 100%  

52 Bùi Đức Điềm Phó Trưởng Ban XDĐ ĐU 100%  

53 Nguyễn Văn Phương Chuyên viên Ban XDĐ ĐU 100%  

54 Nguyễn Thị Ngọc 

Thoa 
Chuyên viên Ban XDĐ ĐU 

100%  

55 Vũ Văn Dụng Chuyên viên Ban XDĐ ĐU 100%  

56 Vũ Thị Dậu Chuyên viên Ban XDĐ ĐU 100%  

57 Nguyễn Quang Dực Phó Chủ nhiệm UBKT ĐU 100%  



 

4 

 

58 Đoàn Đình Tuyển Uỷ viên UBKTĐU 100%  

59 Vũ Ngọc Bưởi Uỷ viên UBKTĐU 100%  

60 Phạm Phú Tưởng Uỷ viên UBKTĐU 100%  

61 Phạm Văn  Khơi Chủ tịch UBMTTQVN  100%  

62 
Nguyễn Văn Khiên  

Phó CT MTTQVN kiêm Chủ tịch 

Hội Nông dân 

100%  

63 
Bùi Minh Dịu 

Phó CT MTTQVN kiêm Chủ tịch 

Hội Phụ nữ xã 

100%  

64 
Phùng Đức Thắng 

Phó CT MTTQVN kiêm Bí thư 

Đoàn xã 

100%  

65 Nguyễn Ngọc Thưởng Chủ tịch Hội CCB xã 100%  

66 Nguyễn Văn Quân Chuyên viên phòng MTTQVN xã 100%  

       III. Hoàn thành nhiệm vụ 

     

IV. Không hoàn thành nhiệm vụ 

   
   

57 
58 

Trên đây là Báo cáo  kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức 

năn 2025; UBND xã Tân An Báo cáo tới các tập thể, cá nhân liên quan được biết và 

tổ chức thực hiện. Đề nghị các chi bộ căn cứ vào kết quả xếp loại trên để đánh giá 

và xếp loại đảng viên năm 2025/. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ Thành phố; 

- BTV Đảng uỷ; 
- Thường trực HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã;  

- Hội đồng TĐKT xã; 

- Các chi bộ trực thuộc; 

- Các tập thể, cá nhân có liên quan; 

- Lưu: PVHXH. 

        TM. HĐTĐ KHEN THƯỞNG 

                      CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                  Bùi Văn Khoan 
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